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VIRTIZIN 5 , 
Viên nang Flunarizin 5mg 
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Thành phần: Mỗi viên narg cứng có chúa: Tiêu chuẩn: Nhà sản xuất 
Flunarizin hydrochlorid... .. 5,80 mg ĐÃ xa tÂm với sủa trả am. 
tương đương Flunarizin....... .. 5,00 mg Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. 
Liều lượng và cách dùng: 
Theo sự chỉ dẫn của thầy thuấc. 
Chỉ định, chống chỉ định, khuyến cáo, 
tác dụng ngoại ý và các thông tin khác: 
Xin xem hướng dẫn sử dụng bên trong hộp. 
Bảo quản: Bảo quản nơi khô mát, dưới 30°C. 
Tránh ánh sáng và ẩm. Rupshi, Rupganj, Narayanganj, Băng-la-dét. 

Rx ˆrascription. Drug. 

ƯINN "”. 
VIRTIZIN 5 ¿ 
Flunarizine Capsules 5mg 
Z _“ 

Composition: Each hard gelatin capsule contains:  Specification: In-house 
Flunarizine hydrochloride .90 Keep out of reach of chíldren. 

" ` \ Š "9 Read carefully the insert before use. 
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equivalent to Flunarizine .00 mg 
Dosage & Administration 
As directed by the Physician. MÍg. Lic. No. ### 6, #Wớ 
Indicati Contraindicati Precautions, D.A.R NG.: ##-trdfl-t 
Side-effects and other information: 
Please see the package insert inside. Manufactured by: 
Storage: Store in a cool 8 dry place. below 30C. Navana Pharmaceuticals Ltd., 
Protect from liqht & moisture. Rupshi, Rupgani, Narayanganj, Bangladesh. 

https://trungtamthuoc.com/



Rx- Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc 

VIRTƯIN S 

(Viên nang cứng Flunarizin Š mỹ) 

Các dấu hiệu lưu ý và khuyến cáo khi dùng thuốc 

Thuốc nàt chỉ dùng theo đơn thuốc 

Đọc ÂÌ hướng dân sử dụng trước klủ dùng 

Nếu cân thêm thông tín, xin hỏi Ý kiến bác sỉ 

Không dùng thuốc quá liêu chỉ định 

Không sử dụng thuốc đã quá hạn dùng 

Đồ xứ tâm tay trẻ em 

Thành phần công thức thuốc Vu 

Mỗi viên nang cứng có chứa: ~ 

Hoại chất: Flunarizin dihydrochlorid........................... 5,90 mg 

Tương đương với Ñunarizin........................ 2.00 mp 

Tả dược: Lactose monohydrat, silie dioxid dạng keo, magniesi stearat, vỏ nang vờ số + ¬ 

Đạng bào chế „r 

Viên nang cứng 

Chỉ định 

Dự phòng chứng đau nữa đầu trong trường hợp các biện pháp điều trị khác không có hiệu quá sẻ 

hoặc kém dung nạp. — 

Cách dùng, liều dùng ¬ 

Dự phòng dau nứa đầu 

Liêu khơi đâu: uông vào buôi tôi, duy trì trong 4 đên 8 tuần, 

= Bệnh nhân < 6Š tuôi: 5 mg/ ngày. 

lệnh nhân > 6S tuôi: Š mgø/ ngày. 

Nếu trong giải đoạn điều trị nảy, xảy ra các triệu chứng trâm cảm, ngoại tháp hoặc tác dụng 

không mong muốn nghiềm trọng khác. nẻn ngừng điều trị. Nêu sau 2 tháng khong có sự cải 

thiện đáng kê, bệnh nhân được xem như là không đáp ứng và nên ngừng điều trị 

Điều trị duy t 

Nêu bệnh nhân đáp ứng tốt và nêu cân điêu trị duy trí thì nên giám liễu xuống Š ngày với liêu 

hàng ngày như nhau và 2 ngày nghĩ mỗi tuần. Nếu sau 2 tháng điều trị không có sự cái thiện, 

bệnh nhân được xem như không đáp ứng với điều trị và nên ngừng dùng thuốc. 

Nếu điều trị duy trì phòng ngừa thành công và dung nạp tót thì có thể ngừng điều trị trong 6 

tháng và chĩ bắt đầu điều trị lại nếu tái phát. 

Đôi với bệnh nhân < 6S tuôi: 

Nếu biêu hiện lâm sảng của bệnh nhân cho thấy đáp ứng điều trị không đây đủ. có thẻ răng liều 

lên đến TÔ mụ/neày nhưng cần cân nhắc trong khá nãng dụng nạp thuộc của bệnh nhân 

Trẻ em 

Đối với trẻ em > 12 tuôi, đặc biệt trong trường hợp đau nửa đầu chưa được chân doán xác 

định: Š mg/ngảy vào buôi tôi. Thời gian điệu trị không kéo đải quá 6 tháng.

https://trungtamthuoc.com/



Trẻ em <12 tuôi: chưa có bằng chứng đây đú về tính an toàn và hiệu quả của unarizin trên 

đội tượng này. Không khuyến cáo sự dụng Iunarizin cho tr em dưới 12 tuôi. 

Sứ dụng cho bệnh nhần suy gan 

Vị thuốc được chuyên hóa nhiều ở gan nên cần điều chính liều lượng ở các bệnh nhân nảy. 

Liễu khởi đầu thường là 5 mp/ngày, uông vào buôi tối. 

Chống chỉ định 

Mẫn cảm với flunarizin hoặc bất cứ thành phân nảo của thuốc 

Bệnh nhần có tiên sử trầm cảm hoặc đang có triệu chứng Parkinson trước đó hoii: các rói loạn 

ngoại tháp khác. {x 

Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc CÍ 

Điều trị với flunarizin có thê làm tăng triệu chứng trầm cam, ngoại tháp và làm bóc phát hội 

chứng Parkinson, đặc biệt ở những bệnh nhân để có nguy cơ như người cao tuôi Do vậy, nên 

dùng thận trọng ở những bệnh nhân này. 

Trong một số trường hợp hiểm gặp, mệt mỏi có thể tăng lên trong khi điều trị với ilunarizim. 

Trong trường hợp này. nên ngừng điều trị. 

Không được vượt quá liễu quy định. Bệnh nhân phái được khám du đặn theo kỷ hạn. đặc biệt 

trong giải đoạn điều trị duy trí, để có thể phát hiện sớm các triệu chứng như ngoại thấp hay 

tằm cam và nuừng diều trị, Nếu trong điều trị đuy trì, không đạt hiệu quá thì ngừng diều trị, 

Sản phẩm thuốc có chứa lactose, do đó, không sử đụng cho những bệnh nhân có vẫn đẻ về đi 

truyền hiểm gặp không dung nạp dược galactose, người thiệu hụt enzym lactase hoặc kém hấp 

thu galactose. 

Sứ dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú 

Thời kỷ mang thai 

Chưa có nghiên cứu chứng minh tính an toàn của fñunarizin khi dùng trên phụ nữ manp thái, Các 

nghiên cứu trên động vật không chứng tỏ thấy tác động có hại trực tiếp hoặc gián tiệp cua thuốc 

dến sinh sản, phát triển của phôi/ thai, quá trình sinh và sự phát triển sau sinh. Tuy nhiên. đẻ phòng 

ngửa. không sử dụng thuốc trên phụ nữ mang thai, trừ khi lợi ích vượt trội so với khi năng nguy 

cơ đổi với thái nhị, 

Thời kỳ cho cọn bú 

Nghiên cứu trên chó cho con bú cho thấy flunarizin được bài tiết qua sữa với nồng độ trong sữa 

cao hơn trong huyết tương. Chưa xác định được fiunarizin có phân bố vào sữa người hay không, 

nên cần nhắc hoặc tránh sử dụng thuốc trong thời gian cho con bú hoặc dùng thuốc và ngừng 

cho con bú. 

Ảnh hướng của thuắc lên khá năng lái xe, vận hành máy móc 

[huốc có khá năng gây buồn ngủ, đặc biệt lúc bắt đầu điều trị. do đó, thận trọng trong các hoạt 

động lái xe hoặc vận hành máy móc. 

Tương tác, tương KV thuốc 

Việc dùng đồng thời rượu, thuốc an thần và thuốc ngủ với Hunarizin làm tăng tác dụng phụ 

gây buôn ngủ. Flunarizin không chống chỉ định ở bệnh nhân đang dùng thuộc chựn bet, 

Dược động học của flunarizin không bị ảnh hưởng bởi fopiramat. Trong thời oian sử dụng 
0/ đồng thời flunarizin và topiramat 50 mg môi |2 giờ, có sự gia tầng 16% đôi với unarzin ở 

bệnh nhân đau nữa đầu so với 14% gia tăng ở bệnh nhân chị điệu trị với Ñunarizrm Trạng thấi 

https://trungtamthuoc.com/



lỗi 

được động học ôn định của topiramat không bị ảnh hưởng bởi [lunarizin, 

Việc sự dụng lâu dải Hunarizin không ảnh hướng đến nông độ trong huxe: tường của 

phẻnvtoin, carbamazepin, valproat hay phenobarbial. Nông độ trong huveL tường của 

Hunarizin thường thấp hơn một ít ở những bệnh nhân dộng kinh đang sử dụng cúc thuốc trị 

động kinh loại nảy so với những người khỏe mạnh dùng liễu tương tự. Dộ gắn kết với protein 

huyệt tương của carbamazepin, valproat và phenytoin không bị ảnh hưởng khi dùng đồng thời 

với lÏunarizin. 

- tác dụng không mong muốn của thuộc (ADR) 

Cũng giống như các thuốc khác. flunarizin có thể gây ra các tác dụng không mong muốn, mặc 

dù không phải tất cả mọi người đều gập phải. Các tác dụng không mong muốn có thẻ gặp phải 

trong quá trình điều trị với flunarizin sẽ được trình bày dưới đây: 

Thương gặp, LDN ~ 1/100 

FKTW: Buôn ngủ, mệt mọi (2094). Ẳ 

Liêu hóa: Tăng cảm giác ngon miệng, tăng cần (11%), x 

Ít gặp, 1/1000< 1ÐR < 1H10: 

TKTW: Triệu chứng ngoại thấp (vận động chậm. củng đơ. ngồi năm không vền, loạn vận 

động, run). trằm cam. 

Tiểu hóa: Khô miệng. 

Hiểm gặp, 1DR < 1⁄1000: 

Tiêu hóa: Buồn nôn. đau dạ dày. 

Khác: Tăng tiết sữa, 

Tân xuất không xác định 

IKIW:Lo lãng. 

Da: Phát bạn. 

Cơ xương: Đau cơ 

- Quá liễu và cách xử trí 

Quá liều 

Dựa vào tính chất dược lý của thuốc, buôn ngu và suy nhược có thê xay ra. Có su trương hợp 

quá liều cấp (liêu cao 600 mpụ uống 1 lần) đã được báo cáo, đã quan sát thấy các triệu chứng 

như buồn ngủ, nhịp tim nhanh, kích động. 

.Xứ' trí 

Không có thuốc giải độc đặc hiệu, Trong vòng Ï giờ sau khi uống thuốc quá liệu. nên rửa dạ 

dạy, Có thê dùng than hoạt nều thầy thích hợp 

- Đặc tính dược lực học 

Nhóin dược lý: điều trị chứng chóng mặt 

Mã ATC: N7CA03 

Elunarizin là thuốc có hoạt tính chẹn kênh calci. kháng histamin và an thần, Thuốc npän chặn sự 

quá tải calei ở tế bảo, bảng cách làm giảm cũlei trăn vào qua mức qua màng tế báo Elunarizin 
không tác động trên sự có bóp và dẫn tryên cơ tim, không ức chế nút xoang nhị loi, nhì thất, 
không làm tăng tần số tim, không có tác dụng chống tăng huyệt äp. 

- Đặc tính dược động học 

Túp thu; Flunarizin hấp thụ tốt qua đường tiêu hóa, với sinh khả dụng khoang šU”¿. đạt nông 
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IS. 

17. 

độ dinh trong huyệt tượng trong vòng 2 dên 4 giờ sau khi uống và đạt trạng thái ôn định ở 

tuần thứ 5 - 6, Trong điều kiện aeid dạ dây giảm (nông độ pH dạ đây cao). sinh khi dụng của 

Ilunarizin có thẻ thấp hơn. 

Phản bó: Flunarizin gắn với protein huyết tương với lý lệ tới > 99%, Thẻ tích phản bỏ lớn, 

khoang 78 L/kg ở những người khỏe mạnh và khoảng 207 L/kg ở những bệnh nhàn động 

kinh, có mức độ phân bố cao ngoài mạch. Thuốc nhanh chóng qua hàng rảo máu - não, nông 

độ thuốc ở não gấp khoang 10 lần so với nỏng độ thuốc tronp huyết tường. 

Chuón hóa: PTunarizin được chuyên hóa qua pạn thành ít nhất 1Š chất chúyeL: hoi | ưỡng 

chuyên hóa chính là qua CYP2D. 

Thai trữ: Flunarizin thai trừ chủ yếu qua phân theo đường mật dưới đạng thuộc sốc và các 

chất chuyên hóa. Sau khi uống 24 - 48 giờ, có khoảng 3 -5 % liều được thai trừ qua phân 

dưới dạng thuốc gốc và các chất chuyên hóa, và < 1% được bài tiết theo đương tiêu. Thời 

gian bán hủy thay đối nhiều từ Š- 1Š giờ ở hầu hết các bệnh nhân sau khi dùng liệu đơn, Ở 

một số người. nông độ huyết tương cua Hunarizin có thể do lường dược (>0,Š nụ öï([) trong 

thời gian kéo dải (cho đến 30 ngày), điều này có thể do sự phóng thích thuốc tụ các siô khác, 

Dùng liêu nhắc lạt: Nông độ trong huyết tương của flunarizin đạt được trạng thái ôn định 

sau khoảng 8 tuân dùng nhắc lại một lần mỗi ngày, và cao hơn khoảng 3 lần so với liêu đơn, 

Nông độ Ilunarizin đạt trạng thái ồn định tương ứng trong khoang liễu thay đối tị Š 30 mg. 

Quy cách đóng sói # 

Hộp 3 vị x ]Ú viên ~ 

„ Điêu kiện báo quán, hạn dùng. tiêu chuẩn chất lượng 

Điều kiên bảo quan: Báo quản nơi khô mát, ở nhiệt độ dưới 30°C. Tránh ảnh sáng và âm 

Hạn dùng: 30 tháng kề từ ngày sản xuất 

Tiểu chuận chất lượng: Nhà sản xuât 

Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất thuốc 

Sản xuất tại Băng-la-đét bởi: 

NAVANA PHARMACEUTICALS LTD. 

Rupshi. Rupgani, Narayanpan]. Băng-la-đét, 

TUQ.CỤC TRƯỞNG 
P.TRƯỞNG PHÒNG 

?Ölqm “ủi Jin +Í( (17/) 
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